
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C140206002 Phạm Văn Bi CSG12 Học lại
2 12C140206020 Tạ Văn Quang CSG12
3 12C140212125 Trần Xuân Hiệu CSH12
4 12C140212147 Mai Văn Tình CSH12
5 13C140212162 Lê Thị Danh CSH13
6 13C140212178 Nguyễn Minh Tâm CSH13
7 13C140212185 Phù Văn Thượng CSH13 Học lại
8 13C140212190 Nguyễn Thị Hải Yến CSH13
9 12C140209064 Nguyễn Thị Cẩm Tiên CST12

10 12C140209069 Nguyễn Hữu Tuấn CST12
11 13C140209053 Đoàn Thị Kim Chung CST13A
12 13C140209061 Trịnh Thị Kiều CST13A Học lại
13 13C140209063 Hồ Thị Thuý Loan CST13A
14 13C140209066 Nguyễn Tài Na CST13A Học lại
15 13C140209067 Dương Thị Ngọc CST13A
16 13C140209070 Lê Thị Hồng Phúc CST13A Học lại
17 13C140209072 Ngô Trọng Quyền CST13A Học lại
18 13C140209073 Trần Thị Nhật Thảo CST13A
19 13C140209075 Nguyễn Thanh Thuận CST13A
20 13C140209076 Nguyễn Thị Thuận CST13A
21 13C140209082 Nguyễn Duy Tịnh CST13A
22 13C140209099 Nguyễn Duy Bảo Long CST13B Học lại
23 13C140209100 Nguyễn Thị My Ly CST13B Học lại
24 13C140209103 Nguyễn An Nguyên CST13B
25 13C140209104 Trần Thị Tú Nhi CST13B Học lại
26 13C140209114 Đào Ngọc Thuận CST13B
27 12C140211084 Nguyễn Thị Hường CSV12
28 12C140211103 Bùi Thị Thanh Thương CSV12
29 13C140211137 Lê Thị Mỹ Kiều CSV13 Học lại
30 13C140211140 Phạm Thị Bích Liễu CSV13
31 13C140211147 Nguyễn Thị Phượng CSV13
32 13C510301173 Huỳnh Đây CCĐ13 Học lại
33 13C510301185 Đinh Ngọc Sơn CCĐ13 Học lại
34 13C510301189 Nguyễn Hữu Thành CCĐ13
35 13C510301193 Trần Văn Thịnh CCĐ13 Học lại
36 13C510301195 Ngô Đình Tiến CCĐ13 Học lại
37 13C510301198 Lâm Ngọc Tú CCĐ13 Học lại
38 13C510301197 Nguyễn Thanh Tuệ CCĐ13 Học lại
39 13C510301200 Đào Như Ý CCĐ13 Học lại
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40 12C510201046 Đặng Văn Đỏ CCK12A
41 12C510201057 Nguyễn Đình Nam CCK12A
42 12C510201064 Đỗ Thành Phương CCK12A
43 12C510201104 Nguyễn Tấn Nho CCK12B
44 12C510201111 Nguyễn Cao Quý CCK12B
45 12C510201121 Nguyễn Bá Trình CCK12B
46 13C510201089 Trần Đức Ban CCK13A Học lại
47 13C510201097 Đỗ Văn Hồng CCK13A Học lại
48 11C6601060 Trần Duy Lâm CCK13A Học lại
49 13C510201102 Trần Văn Linh CCK13A Học lại
50 13C510201111 Trần Quốc Nho CCK13A
51 13C510201116 Lý Hoàng Sứ CCK13A Học lại
52 13C510201118 Phan Thanh Tâm CCK13A Học lại
53 13C510201123 Nguyễn Thế Trọng CCK13A Học lại
54 13C510201125 Trương Mạnh Viên CCK13A Học lại
55 13C510201126 Nguyễn Tấn Viễn CCK13A Học lại
56 13C510201130 Nguyễn Thanh Châu CCK13B Học lại
57 13C510201138 Nguyễn Tấn Hùng CCK13B
58 13C510201139 Lê Văn Khánh CCK13B
59 13C510201146 Phạm Ngọc Nhân CCK13B
60 13C510201151 Tiêu Văn Phước CCK13B
61 13C510201158 Phan Tấn Thiêm CCK13B
62 13C510201163 Chế Nhật Trường CCK13B Học lại
63 13C510201165 Hồ Ngọc Vân CCK13B
64 13C510201166 Nguyễn Thanh Viên CCK13B Học lại
65 13C510201168 Trương Quang Thành Vũ CCK13B

Danh sách này có 65 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2015
PHÒNG ĐÀO TẠO


